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Họ, tên thí sinh:............................................................................... Lớp: .................
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s.
Câu 1: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 880pF và cuộn cảm L = 20μH. Bước sóng điện từ mà mạch thu được là

A. λ = 500m.
B. λ = 250m.
C. λ = 100m.
D. λ = 150m.
Câu 2: Hieän töôïng naøo döôùi ñaây laø hieän töôïng quang ñieän?

A. Electron böùt ra khoûi kim loaïi bò nung noùng.
B. Electron baät ra khoûi kim loaïi khi coù ion ñaäp vaøo.
C. Electron bò baät ra khoûi moät nguyeân töû khi va chaïm vôùi moät nguyeân töû khaùc.
D. Electron bò baät ra khoûi maët kim loaïi khi bị chiếu sáng.
Câu 3: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Iâng biết D = 1m, a = 1mm, khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 ở cùng 1 bên với vân trung tâm là 3,6mm. Bước sóng ánh sáng là:

A. 0,58
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B. 0,52
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C. 0,6
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Câu 4: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Y-âng biết bề rộng hai khe cách nhau 0,4mm, từ hai khe đến màn là 1,5m và tần số sóng là 5.1014 Hz. Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp là
A. 3.10-3m
B. 4.10-3m
C. 2,25.10-6m.
D. 2,25.10-3m
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Giả thuyết sóng ánh sáng không giải thích được các định luật quang điện.
B. Bản chất của sóng ánh sáng là sóng điện từ.
C. Ánh sáng có tính chất hạt, mỗi hạt được gọi là một Phôtôn.
D. Vì ánh sáng có tính chất hạt nên gây ra được hiện tượng quang điện với mọi kim loại.
Câu 6: Năng lượng trên quỹ đạo dừng của nguyên tử hydrô được xác định bởi  En = -
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eV .hai bước sóng giới hạn của dãy Banme là
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Câu 7: Chọn câu đúng. Theo thuyết phôtôn của Anh-xtanh, thì năng lượng

A. của phôton không phụ thuộc vào bước sóng.
B. của một phôtôn bằng một lượng tử năng lượng.
C. giảm dần khi phôtôn ra xa dần nguồn sáng.
D. của mọi phôtôn đều bằng nhau.
Câu 8: Chọn phát biểu Đúng. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là:

A. Ion hóa không khí.
B. Tác dụng quang học.
C. Tác dụng nhiệt.
D. Tác dụng hoá học (làm đen phim ảnh).
Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số của tia sáng vàng.
B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia sáng đỏ.
C. Bức xạ tử ngoại có tần số lớn hơn tần số của bức xạ hồng ngoại.
D. Bức xạ tử ngoại có chu kỳ lớn hơn chu kỳ của bức xạ hồng ngoại.
Câu 10: Hiện tượng giao thoa sóng ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng ℓà hai nguồn:
A. đơn sắc.
B. cùng màu sắc.
C. kết hợp.
D. cùng cường độ sáng.
Câu 11: Công thức để xác định vị trí vân sáng trên màn trong hiện tượng giao thoa:

A. x = 2k 
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C. x = k 
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Câu 12: Với ε1, ε2, ε3 lần lượt là năng lượng của phôtôn ứng với các bức xạ màu vàng, bức xạ tử ngoại và bức xạ hồng ngoại thì

A. ε1 > ε2 > ε3
B. ε2 > ε3 > ε1
C. ε2 > ε1 > ε3
D. ε3 > ε1 > ε2
Câu 13: Mạch dao động LC có điện tích trong mạch biến thiên điều hoà theo phương trình q = 4cos(2π.104t)μC. Tần số dao động của mạch là

A. f = 10(kHz).
B. f = 10(Hz).
C. f = 2π(Hz).
D. f = 2π(kHz).
Câu 14: Tia X:

A. có bản chất là sóng điện từ.
B. mang điện tích âm nên bị lệch trong điện trường.
C. có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia (.
D. có tần số lớn hơn tần số của tia (.
Câu 15: Dãy Lai man trong quang phổ vạch của hyđrô ứng với sự dịch chuyển của các electrôn từ các quỹ đạo dừng có năng lượng cao về quỹ đạo.

A. M
B. N
C. K
D. L
Câu 16: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,05sin2000t(A). Tần số góc dao động của mạch là

A. 2000rad/s.
B. 318,5rad/s.
C. 318,5Hz.
D. 2000Hz.
Câu 17: Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 0,38 µm đến 0,76 µm. Tần số của ánh sáng nhìn thấy có giá trị

A. từ 3,95.1014 Hz đến 7,89.1014 Hz.
B. từ 3,95.1014 Hz đến 8,50.1014 Hz.
C. từ 4,20.1014 Hz đến 7,89.1014 Hz.
D. từ 4,20.1014 Hz đến 6,50.1014 Hz.
Câu 18: Năng lượng của Phôtôn là 2,8.10
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J. Bước sóng của ánh sáng là

A. 0,45
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Câu 19: Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp qua ℓăng kính, chùm tia ℓó gồm nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Hiện tượng đó được gọi ℓà:

A. giao thoa ánh sáng.
B. tán sắc ánh sáng.
C. khúc xạ ánh sáng.
D. phản xạ ánh sáng.
Câu 20: Mạch dao động điện từ điều hoà LC có chu kỳ

A. phụ thuộc vào cả L và C.
B. phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C.
C. không phụ thuộc vào L và C.
D. phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L.
Câu 21: Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kỳ dao động của mạch

A. tăng lên 2 lần.
B. giảm đi 4 lần.
C. tăng lên 4 lần.
D. giảm đi 2 lần.
Câu 22: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L, dao động tự do với tần số góc

A. 
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Câu 23: Kim ℓoại Kaℓi (K) có giới hạn quang điện ℓà 0,55 μm. Hiện tượng quang điện không xảy ra khi chiếu vào kim ℓoại đó bức xạ nằm trong vùng:

A. ánh sáng màu ℓam.
B. tử ngoại.
C. hồng ngoại.
D. ánh sáng màu tím.
Câu 24: Các bức xạ trong dãy Pasen thuộc dãy nào của thang sóng điện từ?

A. tử ngoại
B. hồng ngoại
C. ánh sáng khả kiến
D. một phần ở vùng hồng ngoại một phần ở vùng nhìn thấy
Câu 25: Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng?

A. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa.
B. Sóng điện từ là sóng ngang.
C. Sóng điện từ mang năng lượng.
D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.
Câu 26: Quang phổ liên tục được phát ra khi nào?

A. Khi nung nóng chất rắn và chất lỏng.
B. Khi nung nóng chất rắn, chất lỏng, chất khí.
C. Khi nung nóng chất rắn.
D. Khi nung nóng chất rắn, chất lỏng, chất khí có áp suất lớn.
Câu 27: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C = 16nF và cuộn cảm L = 25mH. Tần số góc dao động của mạch là

A. ω = 5.104rad/s.
B. ω = 200rad/s.
C. ω = 5.10-5Hz.
D. ω = 200Hz.
Câu 28: Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4 (m, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1m. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 4 cách vân sáng trung tâm

A. 4,8 mm.
B. 3,2 mm.
C. 2,4 mm
D. 1,6 mm.
Câu 29: Kim loại có giới hạn quang điện (o = 0,3(m. Công thoát electron khỏi kim loại đó là

A. 0,6625.10-19J.
B. 6,625.10-19J.
C. 1,325.10-19J.
D. 13,25.10-19J.
Câu 30: Một ngọn đèn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6
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m sẽ phát ra bao nhiêu Phôtôn trong 1s, nếu công suất phát xạ của đèn là 10W.

A. 1,2.10
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Câu 31: Mạch dao động điện từ điều hoà có cấu tạo gồm

A. nguồn điện một chiều và điện trở mắc thành mạch kín.
B. nguồn điện một chiều và cuộn cảm mắc thành mạch kín.
C. nguồn điện một chiều và tụ điện mắc thành mạch kín.
D. tụ điện và cuộn cảm mắc thành mạch kín.
Câu 32: Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li?

A. Sóng trung.
B. Sóng cực ngắn.
C. Sóng ngắn.
D. Sóng dài.
Câu 33: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe hẹp được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân trên màn là 1,2mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt 2 mm và 4,5 mm, quan sát được

A. 2 vân sáng và 2 vân tối.
B. 3 vân sáng và 2 vân tối.
C. 2 vân sáng và 3 vân tối.
D. 2 vân sáng và 1 vân tối.
Câu 34: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là r = 2,12.10-10m. Quỹ đạo đó có tên gọi là quỹ đạo dừng

A. L.
B. O.
C. N.
D. M.
Câu 35: Trong thí nghiệp Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Tại điểm M trên màn quan sát cách vân sáng trung tâm 3mm có vân sáng bậc 3. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

A. 0,45
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Câu 36: Trong quang phổ vạch của hiđrô (quang phổ của hiđrô), bước sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của êlectrôn (êlectron) từ quỹ đạo L về quỹ đạo K là 0,1217 μm , vạch thứ nhất của dãy Banme ứng với sự chuyển  M → L  là 0,6563  μm . Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman ứng với sự chuyển   M →K  bằng

A. 0,3890   μm .
B. 0,1027  μm .
C. 0,7780  μm .
D. 0,5346  μm .
Câu 37: Một mạch dao động ở đầu vào của một máy thu thanh gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm 3 µH và tụ điện có điện dung biến thiên trong khoảng từ 10 pF đến 500pF. Biết rằng, muốn thu được sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Trong không khí, tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108 m/s, máy thu này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng trong khoảng

A. từ 10 m đến 730 m.
B. từ 10 m đến 73 m.
C. từ 1 m đến 73 m.
D. từ 100 m đến 730 m.
Câu 38: Trong y học, người ta dùng một laze phát ra chùm sáng có bước sóng λ để "đốt" các mô mềm. Biết rằng để đốt được phần mô mềm có thể tích 4 mm3 thì phần mô này cần hấp thụ hoàn toàn năng lượng của 3.1019 phôtôn của chùm laze trên. Coi năng lượng trung bình để đốt hoàn toàn 1 mm3 mô là 2,548 J. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Giá trị của λ là

A. 496 nm.
B. 675nm.
C. 385 nm.
D. 585 nm.
Câu 39: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa trên màn là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 6 (cùng một phía so với vân trung tâm) là

A. 6i
B. 3i
C. 5i
D. 4i
Câu 40: Mạch chọn sóng của một máy thu sóng vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image42.wmf]0,4
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H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C = 
[image: image43.wmf]10
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pF thì mạch này thu được sóng điện từ có bước sóng bằng

A. 200m.
B. 100m.
C. 300m.
D. 400m.
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Họ, tên thí sinh:............................................................................... Lớp: .................
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s.

Câu 1: Với ε1, ε2, ε3 lần lượt là năng lượng của phôtôn ứng với các bức xạ màu vàng, bức xạ tử ngoạivà bức xạ hồng ngoại thì

A. ε1 > ε2 > ε3
B. ε3 > ε1 > ε2
C. ε2 > ε3 > ε1
D. ε2 > ε1 > ε3
Câu 2: Năng lượng trên quỹ đạo dừng của nguyên tử hydrô được xác định bởi  En = -
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Câu 3: Chọn phát biểu Đúng. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là:

A. Tác dụng quang học.
B. Ion hóa không khí.
C. Tác dụng nhiệt.
D. Tác dụng hoá học (làm đen phim ảnh).
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Giả thuyết sóng ánh sáng không giải thích được các định luật quang điện.
B. Vì ánh sáng có tính chất hạt nên gây ra được hiện tượng quang điện với mọi kim loại.
C. Ánh sáng có tính chất hạt, mỗi hạt được gọi là một Phôtôn.
D. Bản chất của sóng ánh sáng là sóng điện từ.
Câu 5: Dãy Lai man trong quang phổ vạch của hyđrô ứng với sự dịch chuyển của các electrôn từ các quỹ đạo dừng có năng lượng cao về quỹ đạo.

A. M
B. N
C. K
D. L
Câu 6: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,05sin2000t(A). Tần số góc dao động của mạch là

A. 318,5rad/s.
B. 318,5Hz.
C. 2000rad/s.
D. 2000Hz.
Câu 7: Năng lượng của Phôtôn là 2,8.10
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J. Bước sóng của ánh sáng là

A. 0,66
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B. 0,58
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C. 0,71
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D. 0,45
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Câu 8: Mạch dao động LC có điện tích trong mạch biến thiên điều hoà theo phương trình q = 4cos(2π.104t)μC. Tần số dao động của mạch là

A. f = 10(kHz).
B. f = 2π(kHz).
C. f = 10(Hz).
D. f = 2π(Hz).
Câu 9: Mạch dao động điện từ điều hoà LC có chu kỳ

A. phụ thuộc vào cả L và C.
B. phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C.
C. không phụ thuộc vào L và C.
D. phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L.
Câu 10: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Y-âng biết bề rộng hai khe cách nhau 0,4mm, từ hai khe đến màn là 1,5m và tần số sóng là 5.1014 Hz. Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp là
A. 2,25.10-3m
B. 3.10-3m
C. 2,25.10-6m.
D. 4.10-3m
Câu 11: Các bức xạ trong dãy Pasen thuộc dãy nào của thang sóng điện từ?

A. tử ngoại
B. hồng ngoại
C. ánh sáng khả kiến
D. một phần ở vùng hồng ngoại một phần ở vùng nhìn thấy
Câu 12: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Iâng biết D = 1m, a = 1mm, khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 ở cùng 1 bên với vân trung tâm là 3,6mm. Bước sóng ánh sáng là:

A. 0,6
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B. 0,58
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C. 0,44
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D. 0,52
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Câu 13: Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kỳ dao động của mạch

A. tăng lên 2 lần.
B. giảm đi 4 lần.
C. tăng lên 4 lần.
D. giảm đi 2 lần.
Câu 14: Hieän töôïng naøo döôùi ñaây laø hieän töôïng quang ñieän?

A. Electron bò baät ra khoûi moät nguyeân töû khi va chaïm vôùi moät nguyeân töû khaùc.
B. Electron baät ra khoûi kim loaïi khi coù ion ñaäp vaøo.
C. Electron böùt ra khoûi kim loaïi bò nung noùng.
D. Electron bò baät ra khoûi maët kim loaïi khi bị chiếu sáng.
Câu 15: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 880pF và cuộn cảm L = 20μH. Bước sóng điện từ mà mạch thu được là

A. λ = 500m.
B. λ = 150m.
C. λ = 100m.
D. λ = 250m.
Câu 16: Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 0,38 µm đến 0,76 µm. Tần số của ánh sáng nhìn thấy có giá trị

A. từ 3,95.1014 Hz đến 7,89.1014 Hz.
B. từ 3,95.1014 Hz đến 8,50.1014 Hz.
C. từ 4,20.1014 Hz đến 7,89.1014 Hz.
D. từ 4,20.1014 Hz đến 6,50.1014 Hz.
Câu 17: Chọn câu đúng. Theo thuyết phôtôn của Anh-xtanh, thì năng lượng

A. giảm dần khi phôtôn ra xa dần nguồn sáng.
B. của mọi phôtôn đều bằng nhau.
C. của phôton không phụ thuộc vào bước sóng.
D. của một phôtôn bằng một lượng tử năng lượng.
Câu 18: Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp qua ℓăng kính, chùm tia ℓó gồm nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Hiện tượng đó được gọi ℓà:

A. giao thoa ánh sáng.
B. tán sắc ánh sáng.
C. khúc xạ ánh sáng.
D. phản xạ ánh sáng.
Câu 19: Hiện tượng giao thoa sóng ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng ℓà hai nguồn:
A. cùng cường độ sáng.
B. kết hợp.
C. đơn sắc.
D. cùng màu sắc.
Câu 20: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số của tia sáng vàng.
B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia sáng đỏ.
C. Bức xạ tử ngoại có tần số lớn hơn tần số của bức xạ hồng ngoại.
D. Bức xạ tử ngoại có chu kỳ lớn hơn chu kỳ của bức xạ hồng ngoại.
Câu 21: Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4 (m, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1m. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 4 cách vân sáng trung tâm

A. 3,2 mm.
B. 1,6 mm.
C. 2,4 mm
D. 4,8 mm.
Câu 22: Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.
B. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.
C. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa.
D. Sóng điện từ mang năng lượng.
Câu 23: Công thức để xác định vị trí vân sáng trên màn trong hiện tượng giao thoa:

A. x = 2k 
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B. x = k 
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C. x = k 
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D. x = (k +1) 
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Câu 24: Quang phổ liên tục được phát ra khi nào?

A. Khi nung nóng chất rắn và chất lỏng.
B. Khi nung nóng chất rắn, chất lỏng, chất khí.
C. Khi nung nóng chất rắn, chất lỏng, chất khí có áp suất lớn.
D. Khi nung nóng chất rắn.
Câu 25: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L, dao động tự do với tần số góc

A. 
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Câu 26: Tia X:

A. có tần số lớn hơn tần số của tia (.
B. có bản chất là sóng điện từ.
C. mang điện tích âm nên bị lệch trong điện trường.
D. có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia (.
Câu 27: Kim ℓoại Kaℓi (K) có giới hạn quang điện ℓà 0,55 μm. Hiện tượng quang điện không xảy ra khi chiếu vào kim ℓoại đó bức xạ nằm trong vùng:

A. tử ngoại.
B. ánh sáng màu tím.
C. ánh sáng màu ℓam.
D. hồng ngoại.
Câu 28: Kim loại có giới hạn quang điện (o = 0,3(m. Công thoát electron khỏi kim loại đó là

A. 0,6625.10-19J.
B. 6,625.10-19J.
C. 1,325.10-19J.
D. 13,25.10-19J.
Câu 29: Một ngọn đèn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6
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m sẽ phát ra bao nhiêu Phôtôn trong 1s, nếu công suất phát xạ của đèn là 10W.

A. 1,2.10
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B. 6.10
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C. 3.10
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D. 4,5.10
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Câu 30: Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li?

A. Sóng cực ngắn.
B. Sóng trung.
C. Sóng ngắn.
D. Sóng dài.
Câu 31: Mạch dao động điện từ điều hoà có cấu tạo gồm

A. nguồn điện một chiều và điện trở mắc thành mạch kín.
B. nguồn điện một chiều và cuộn cảm mắc thành mạch kín.
C. tụ điện và cuộn cảm mắc thành mạch kín.
D. nguồn điện một chiều và tụ điện mắc thành mạch kín.
Câu 32: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C = 16nF và cuộn cảm L = 25mH. Tần số góc dao động của mạch là

A. ω = 5.104rad/s.
B. ω = 200rad/s.
C. ω = 5.10-5Hz.
D. ω = 200Hz.
Câu 33: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là r = 2,12.10-10m. Quỹ đạo đó có tên gọi là quỹ đạo dừng

A. L.
B. O.
C. N.
D. M.
Câu 34: Trong thí nghiệp Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Tại điểm M trên màn quan sát cách vân sáng trung tâm 3mm có vân sáng bậc 3. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

A. 0,45
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B. 0,6
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C. 0,75
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D. 0,5
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Câu 35: Trong quang phổ vạch của hiđrô (quang phổ của hiđrô), bước sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của êlectrôn (êlectron) từ quỹ đạo L về quỹ đạo K là 0,1217 μm , vạch thứ nhất của dãy Banme ứng với sự chuyển  M → L  là 0,6563  μm . Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman ứng với sự chuyển   M →K  bằng

A. 0,3890   μm .
B. 0,1027  μm .
C. 0,7780  μm .
D. 0,5346  μm .
Câu 36: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa trên màn là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 6 (cùng một phía so với vân trung tâm) là

A. 5i
B. 4i
C. 3i
D. 6i
Câu 37: Một mạch dao động ở đầu vào của một máy thu thanh gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm 3 µH và tụ điện có điện dung biến thiên trong khoảng từ 10 pF đến 500pF. Biết rằng, muốn thu được sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Trong không khí, tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108 m/s, máy thu này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng trong khoảng

A. từ 10 m đến 730 m.
B. từ 100 m đến 730 m.
C. từ 1 m đến 73 m.
D. từ 10 m đến 73 m.
Câu 38: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe hẹp được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân trên màn là 1,2mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt 2 mm và 4,5 mm, quan sát được

A. 3 vân sáng và 2 vân tối.
B. 2 vân sáng và 2 vân tối.
C. 2 vân sáng và 1 vân tối.
D. 2 vân sáng và 3 vân tối.
Câu 39: Trong y học, người ta dùng một laze phát ra chùm sáng có bước sóng λ để "đốt" các mô mềm. Biết rằng để đốt được phần mô mềm có thể tích 4 mm3 thì phần mô này cần hấp thụ hoàn toàn năng lượng của 3.1019 phôtôn của chùm laze trên. Coi năng lượng trung bình để đốt hoàn toàn 1 mm3 mô là 2,548 J. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Giá trị của λ là

A. 496 nm.
B. 385 nm.
C. 585 nm.
D. 675
nm.
Câu 40: Mạch chọn sóng của một máy thu sóng vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image85.wmf]0,4
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H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C = 
[image: image86.wmf]10
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pF thì mạch này thu được sóng điện từ có bước sóng bằng

A. 300m.
B. 100m.
C. 200m.
D. 400m.
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Họ, tên thí sinh:............................................................................... Lớp: .................
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s.

Câu 1: Dãy Lai man trong quang phổ vạch của hyđrô ứng với sự dịch chuyển của các electrôn từ các quỹ đạo dừng có năng lượng cao về quỹ đạo.

A. M
B. N
C. K
D. L
Câu 2: Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.
B. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.
C. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa.
D. Sóng điện từ mang năng lượng.
Câu 3: Một ngọn đèn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6
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m sẽ phát ra bao nhiêu Phôtôn trong 1s, nếu công suất phát xạ của đèn là 10W.

A. 1,2.10
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C. 3.10
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D. 4,5.10
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Câu 4: Mạch dao động điện từ điều hoà LC có chu kỳ

A. không phụ thuộc vào L và C.
B. phụ thuộc vào cả L và C.
C. phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C.
D. phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L.
Câu 5: Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kỳ dao động của mạch

A. giảm đi 2 lần.
B. tăng lên 4 lần.
C. giảm đi 4 lần.
D. tăng lên 2 lần.
Câu 6: Mạch dao động LC có điện tích trong mạch biến thiên điều hoà theo phương trình q = 4cos(2π.104t)μC. Tần số dao động của mạch là

A. f = 10(kHz).
B. f = 2π(kHz).
C. f = 10(Hz).
D. f = 2π(Hz).
Câu 7: Tia X:

A. có bản chất là sóng điện từ.
B. mang điện tích âm nên bị lệch trong điện trường.
C. có tần số lớn hơn tần số của tia (.
D. có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia (.
Câu 8: Hieän töôïng naøo döôùi ñaây laø hieän töôïng quang ñieän?

A. Electron baät ra khoûi kim loaïi khi coù ion ñaäp vaøo.
B. Electron bò baät ra khoûi moät nguyeân töû khi va chaïm vôùi moät nguyeân töû khaùc.
C. Electron bò baät ra khoûi maët kim loaïi khi bị chiếu sáng.
D. Electron böùt ra khoûi kim loaïi bò nung noùng.
Câu 9: Kim ℓoại Kaℓi (K) có giới hạn quang điện ℓà 0,55 μm. Hiện tượng quang điện không xảy ra khi chiếu vào kim ℓoại đó bức xạ nằm trong vùng:

A. tử ngoại.
B. ánh sáng màu tím.
C. ánh sáng màu ℓam.
D. hồng ngoại.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Giả thuyết sóng ánh sáng không giải thích được các định luật quang điện.
B. Ánh sáng có tính chất hạt, mỗi hạt được gọi là một Phôtôn.
C. Vì ánh sáng có tính chất hạt nên gây ra được hiện tượng quang điện với mọi kim loại.
D. Bản chất của sóng ánh sáng là sóng điện từ.
Câu 11: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Y-âng biết bề rộng hai khe cách nhau 0,4mm, từ hai khe đến màn là 1,5m và tần số sóng là 5.1014 Hz. Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp là
A. 2,25.10-3m
B. 2,25.10-6m.
C. 3.10-3m
D. 4.10-3m
Câu 12: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,05sin2000t(A). Tần số góc dao động của mạch là

A. 318,5rad/s.
B. 2000Hz.
C. 318,5Hz.
D. 2000rad/s.
Câu 13: Năng lượng của Phôtôn là 2,8.10
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J. Bước sóng của ánh sáng là

A. 0,66
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B. 0,71
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C. 0,58
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Câu 14: Chọn câu đúng. Theo thuyết phôtôn của Anh-xtanh, thì năng lượng

A. của một phôtôn bằng một lượng tử năng lượng.
B. của mọi phôtôn đều bằng nhau.
C. giảm dần khi phôtôn ra xa dần nguồn sáng.
D. của phôton không phụ thuộc vào bước sóng.
Câu 15: Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 0,38 µm đến 0,76 µm. Tần số của ánh sáng nhìn thấy có giá trị

A. từ 3,95.1014 Hz đến 7,89.1014 Hz.
B. từ 3,95.1014 Hz đến 8,50.1014 Hz.
C. từ 4,20.1014 Hz đến 7,89.1014 Hz.
D. từ 4,20.1014 Hz đến 6,50.1014 Hz.
Câu 16: Mạch dao động điện từ điều hoà có cấu tạo gồm

A. nguồn điện một chiều và điện trở mắc thành mạch kín.
B. nguồn điện một chiều và cuộn cảm mắc thành mạch kín.
C. tụ điện và cuộn cảm mắc thành mạch kín.
D. nguồn điện một chiều và tụ điện mắc thành mạch kín.
Câu 17: Hiện tượng giao thoa sóng ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng ℓà hai nguồn:
A. cùng cường độ sáng.
B. đơn sắc.
C. kết hợp.
D. cùng màu sắc.
Câu 18: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 880pF và cuộn cảm L = 20μH. Bước sóng điện từ mà mạch thu được là

A. λ = 500m.
B. λ = 250m.
C. λ = 100m.
D. λ = 150m.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số của tia sáng vàng.
B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia sáng đỏ.
C. Bức xạ tử ngoại có tần số lớn hơn tần số của bức xạ hồng ngoại.
D. Bức xạ tử ngoại có chu kỳ lớn hơn chu kỳ của bức xạ hồng ngoại.
Câu 20: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L, dao động tự do với tần số góc
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Câu 21: Năng lượng trên quỹ đạo dừng của nguyên tử hydrô được xác định bởi  En = -
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= 0,584.1012 m
Câu 22: Công thức để xác định vị trí vân sáng trên màn trong hiện tượng giao thoa:

A. x = 2k 
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B. x = k 
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C. x = k 
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Câu 23: Quang phổ liên tục được phát ra khi nào?

A. Khi nung nóng chất rắn và chất lỏng.
B. Khi nung nóng chất rắn, chất lỏng, chất khí.
C. Khi nung nóng chất rắn, chất lỏng, chất khí có áp suất lớn.
D. Khi nung nóng chất rắn.
Câu 24: Chọn phát biểu Đúng. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là:

A. Tác dụng hoá học (làm đen phim ảnh).
B. Ion hóa không khí.
C. Tác dụng nhiệt.
D. Tác dụng quang học.
Câu 25: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C = 16nF và cuộn cảm L = 25mH. Tần số góc dao động của mạch là

A. ω = 5.104rad/s.
B. ω = 200rad/s.
C. ω = 5.10-5Hz.
D. ω = 200Hz.
Câu 26: Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp qua ℓăng kính, chùm tia ℓó gồm nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Hiện tượng đó được gọi ℓà:

A. giao thoa ánh sáng.
B. phản xạ ánh sáng.
C. khúc xạ ánh sáng.
D. tán sắc ánh sáng.
Câu 27: Kim loại có giới hạn quang điện (o = 0,3(m. Công thoát electron khỏi kim loại đó là

A. 0,6625.10-19J.
B. 6,625.10-19J.
C. 1,325.10-19J.
D. 13,25.10-19J.
Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Iâng biết D = 1m, a = 1mm, khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 ở cùng 1 bên với vân trung tâm là 3,6mm. Bước sóng ánh sáng là:

A. 0,44
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B. 0,52
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C. 0,6
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Câu 29: Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li?

A. Sóng cực ngắn.
B. Sóng trung.
C. Sóng ngắn.
D. Sóng dài.
Câu 30: Các bức xạ trong dãy Pasen thuộc dãy nào của thang sóng điện từ?

A. hồng ngoại
B. tử ngoại
C. ánh sáng khả kiến
D. một phần ở vùng hồng ngoại một phần ở vùng nhìn thấy
Câu 31: Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4 (m, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1m. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 4 cách vân sáng trung tâm

A. 3,2 mm.
B. 1,6 mm.
C. 2,4 mm
D. 4,8 mm.
Câu 32: Với ε1, ε2, ε3 lần lượt là năng lượng của phôtôn ứng với các bức xạ màu vàng, bức xạ tử ngoạivà bức xạ hồng ngoại thì

A. ε2 > ε3 > ε1
B. ε3 > ε1 > ε2
C. ε1 > ε2 > ε3
D. ε2 > ε1 > ε3
Câu 33: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe hẹp được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân trên màn là 1,2mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt 2 mm và 4,5 mm, quan sát được

A. 2 vân sáng và 2 vân tối.
B. 2 vân sáng và 3 vân tối.
C. 3 vân sáng và 2 vân tối.
D. 2 vân sáng và 1 vân tối.
Câu 34: Trong quang phổ vạch của hiđrô (quang phổ của hiđrô), bước sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của êlectrôn (êlectron) từ quỹ đạo L về quỹ đạo K là 0,1217 μm , vạch thứ nhất của dãy Banme ứng với sự chuyển  M → L  là 0,6563  μm . Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman ứng với sự chuyển   M →K  bằng

A. 0,3890   μm .
B. 0,1027  μm .
C. 0,7780  μm .
D. 0,5346  μm .
Câu 35: Một mạch dao động ở đầu vào của một máy thu thanh gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm 3 µH và tụ điện có điện dung biến thiên trong khoảng từ 10 pF đến 500pF. Biết rằng, muốn thu được sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Trong không khí, tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108 m/s, máy thu này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng trong khoảng

A. từ 10 m đến 730 m.
B. từ 100 m đến 730 m.
C. từ 1 m đến 73 m.
D. từ 10 m đến 73 m.
Câu 36: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là r = 2,12.10-10m. Quỹ đạo đó có tên gọi là quỹ đạo dừng

A. O.
B. L.
C. M.
D. N.
Câu 37: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa trên màn là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 6 (cùng một phía so với vân trung tâm) là

A. 5i
B. 3i
C. 4i
D. 6i
Câu 38: Mạch chọn sóng của một máy thu sóng vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image124.wmf]0,4
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H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C = 
[image: image125.wmf]10
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pF thì mạch này thu được sóng điện từ có bước sóng bằng

A. 300m.
B. 100m.
C. 200m.
D. 400m.
Câu 39: Trong thí nghiệp Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Tại điểm M trên màn quan sát cách vân sáng trung tâm 3mm có vân sáng bậc 3. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

A. 0,45
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B. 0,75
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C. 0,6
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D. 0,5
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Câu 40: Trong y học, người ta dùng một laze phát ra chùm sáng có bước sóng λ để "đốt" các mô mềm. Biết rằng để đốt được phần mô mềm có thể tích 4 mm3 thì phần mô này cần hấp thụ hoàn toàn năng lượng của 3.1019 phôtôn của chùm laze trên. Coi năng lượng trung bình để đốt hoàn toàn 1 mm3 mô là 2,548 J. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Giá trị của λ là

A. 675nm.
B. 385 nm.
C. 496 nm.
D. 585 nm.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
	SỞ GIÁO DỤC –ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS & THPT PHẠM NGŨ LÃO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Vật lý 12-Ban KHTN
Thời gian: 50 phút


	
	Mã đề thi 485


Họ, tên thí sinh:............................................................................... Lớp: .................
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s.

Câu 1: Một ngọn đèn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6
[image: image130.wmf]m

m sẽ phát ra bao nhiêu Phôtôn trong 1s, nếu công suất phát xạ của đèn là 10W.

A. 4,5.10
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B. 3.10
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C. 6.10
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D. 1,2.10
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Câu 2: Năng lượng trên quỹ đạo dừng của nguyên tử hydrô được xác định bởi  En = -
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= 0,584.1012 m
Câu 3: Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.
B. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa.
C. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.
D. Sóng điện từ mang năng lượng.
Câu 4: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Y-âng biết bề rộng hai khe cách nhau 0,4mm, từ hai khe đến màn là 1,5m và tần số sóng là 5.1014 Hz. Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp là
A. 3.10-3m
B. 2,25.10-3m
C. 4.10-3m
D. 2,25.10-6m.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Bản chất của sóng ánh sáng là sóng điện từ.
B. Giả thuyết sóng ánh sáng không giải thích được các định luật quang điện.
C. Vì ánh sáng có tính chất hạt nên gây ra được hiện tượng quang điện với mọi kim loại.
D. Ánh sáng có tính chất hạt, mỗi hạt được gọi là một Phôtôn.
Câu 6: Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 0,38 µm đến 0,76 µm. Tần số của ánh sáng nhìn thấy có giá trị

A. từ 3,95.1014 Hz đến 8,50.1014 Hz.
B. từ 4,20.1014 Hz đến 7,89.1014 Hz.
C. từ 3,95.1014 Hz đến 7,89.1014 Hz.
D. từ 4,20.1014 Hz đến 6,50.1014 Hz.
Câu 7: Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kỳ dao động của mạch

A. giảm đi 2 lần.
B. tăng lên 4 lần.
C. giảm đi 4 lần.
D. tăng lên 2 lần.
Câu 8: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,05sin2000t(A). Tần số góc dao động của mạch là

A. 2000rad/s.
B. 2000Hz.
C. 318,5Hz.
D. 318,5rad/s.
Câu 9: Chọn phát biểu Đúng. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là:

A. Tác dụng hoá học (làm đen phim ảnh).
B. Ion hóa không khí.
C. Tác dụng nhiệt.
D. Tác dụng quang học.
Câu 10: Chọn câu đúng. Theo thuyết phôtôn của Anh-xtanh, thì năng lượng

A. của mọi phôtôn đều bằng nhau.
B. của một phôtôn bằng một lượng tử năng lượng.
C. giảm dần khi phôtôn ra xa dần nguồn sáng.
D. của phôton không phụ thuộc vào bước sóng.
Câu 11: Hieän töôïng naøo döôùi ñaây laø hieän töôïng quang ñieän?

A. Electron bò baät ra khoûi maët kim loaïi khi bị chiếu sáng.
B. Electron bò baät ra khoûi moät nguyeân töû khi va chaïm vôùi moät nguyeân töû khaùc.
C. Electron böùt ra khoûi kim loaïi bò nung noùng.
D. Electron baät ra khoûi kim loaïi khi coù ion ñaäp vaøo.
Câu 12: Với ε1, ε2, ε3 lần lượt là năng lượng của phôtôn ứng với các bức xạ màu vàng, bức xạ tử ngoạivà bức xạ hồng ngoại thì

A. ε2 > ε3 > ε1
B. ε1 > ε2 > ε3
C. ε3 > ε1 > ε2
D. ε2 > ε1 > ε3
Câu 13: Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4 (m, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1m. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 4 cách vân sáng trung tâm

A. 3,2 mm.
B. 1,6 mm.
C. 2,4 mm
D. 4,8 mm.
Câu 14: Kim ℓoại Kaℓi (K) có giới hạn quang điện ℓà 0,55 μm. Hiện tượng quang điện không xảy ra khi chiếu vào kim ℓoại đó bức xạ nằm trong vùng:

A. hồng ngoại.
B. tử ngoại.
C. ánh sáng màu ℓam.
D. ánh sáng màu tím.
Câu 15: Mạch dao động điện từ điều hoà LC có chu kỳ

A. phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C.
B. không phụ thuộc vào L và C.
C. phụ thuộc vào cả L và C.
D. phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L.
Câu 16: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 880pF và cuộn cảm L = 20μH. Bước sóng điện từ mà mạch thu được là

A. λ = 150m.
B. λ = 100m.
C. λ = 500m.
D. λ = 250m.
Câu 17: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C = 16nF và cuộn cảm L = 25mH. Tần số góc dao động của mạch là

A. ω = 200Hz.
B. ω = 200rad/s.
C. ω = 5.10-5Hz.
D. ω = 5.104rad/s.
Câu 18: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số của tia sáng vàng.
B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia sáng đỏ.
C. Bức xạ tử ngoại có tần số lớn hơn tần số của bức xạ hồng ngoại.
D. Bức xạ tử ngoại có chu kỳ lớn hơn chu kỳ của bức xạ hồng ngoại.
Câu 19: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L, dao động tự do với tần số góc

A. 
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Câu 20: Mạch dao động điện từ điều hoà có cấu tạo gồm

A. nguồn điện một chiều và cuộn cảm mắc thành mạch kín.
B. nguồn điện một chiều và điện trở mắc thành mạch kín.
C. nguồn điện một chiều và tụ điện mắc thành mạch kín.
D. tụ điện và cuộn cảm mắc thành mạch kín.
Câu 21: Công thức để xác định vị trí vân sáng trên màn trong hiện tượng giao thoa:

A. x = 2k 
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B. x = k 
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C. x = k 
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D. x = (k +1) 
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Câu 22: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Iâng biết D = 1m, a = 1mm, khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 ở cùng 1 bên với vân trung tâm là 3,6mm. Bước sóng ánh sáng là:

A. 0,44
[image: image158.wmf]m

m
B. 0,6
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m
C. 0,58
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D. 0,52
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Câu 23: Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li?

A. Sóng cực ngắn.
B. Sóng trung.
C. Sóng ngắn.
D. Sóng dài.
Câu 24: Các bức xạ trong dãy Pasen thuộc dãy nào của thang sóng điện từ?

A. hồng ngoại
B. tử ngoại
C. ánh sáng khả kiến
D. một phần ở vùng hồng ngoại một phần ở vùng nhìn thấy
Câu 25: Tia X:

A. có tần số lớn hơn tần số của tia (.
B. mang điện tích âm nên bị lệch trong điện trường.
C. có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia (.
D. có bản chất là sóng điện từ.
Câu 26: Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp qua ℓăng kính, chùm tia ℓó gồm nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Hiện tượng đó được gọi ℓà:

A. tán sắc ánh sáng.
B. giao thoa ánh sáng.
C. khúc xạ ánh sáng.
D. phản xạ ánh sáng.
Câu 27: Dãy Lai man trong quang phổ vạch của hyđrô ứng với sự dịch chuyển của các electrôn từ các quỹ đạo dừng có năng lượng cao về quỹ đạo.

A. M
B. L
C. K
D. N
Câu 28: Năng lượng của Phôtôn là 2,8.10
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A. 0,58
[image: image163.wmf]m

m
B. 0,45
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C. 0,66
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D. 0,71
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Câu 29: Mạch dao động LC có điện tích trong mạch biến thiên điều hoà theo phương trình q = 4cos(2π.104t)μC. Tần số dao động của mạch là

A. f = 10(kHz).
B. f = 2π(kHz).
C. f = 2π(Hz).
D. f = 10(Hz).
Câu 30: Hiện tượng giao thoa sóng ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng ℓà hai nguồn:
A. cùng màu sắc.
B. kết hợp.
C. cùng cường độ sáng.
D. đơn sắc.
Câu 31: Kim loại có giới hạn quang điện (o = 0,3(m. Công thoát electron khỏi kim loại đó là

A. 0,6625.10-19J.
B. 6,625.10-19J.
C. 1,325.10-19J.
D. 13,25.10-19J.
Câu 32: Quang phổ liên tục được phát ra khi nào?

A. Khi nung nóng chất rắn và chất lỏng.
B. Khi nung nóng chất rắn, chất lỏng, chất khí.
C. Khi nung nóng chất rắn, chất lỏng, chất khí có áp suất lớn.
D. Khi nung nóng chất rắn.
Câu 33: Mạch chọn sóng của một máy thu sóng vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image167.wmf]0,4
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H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C = 
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pF thì mạch này thu được sóng điện từ có bước sóng bằng

A. 100m.
B. 200m.
C. 300m.
D. 400m.
Câu 34: Trong y học, người ta dùng một laze phát ra chùm sáng có bước sóng λ để "đốt" các mô mềm. Biết rằng để đốt được phần mô mềm có thể tích 4 mm3 thì phần mô này cần hấp thụ hoàn toàn năng lượng của 3.1019 phôtôn của chùm laze trên. Coi năng lượng trung bình để đốt hoàn toàn 1 mm3 mô là 2,548 J. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Giá trị của λ là

A. 675nm.
B. 385 nm.
C. 585 nm.
D. 496 nm.
Câu 35: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe hẹp được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân trên màn là 1,2mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt 2 mm và 4,5 mm, quan sát được

A. 2 vân sáng và 1 vân tối.
B. 2 vân sáng và 2 vân tối.
C. 3 vân sáng và 2 vân tối.
D. 2 vân sáng và 3 vân tối.
Câu 36: Trong quang phổ vạch của hiđrô (quang phổ của hiđrô), bước sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của êlectrôn (êlectron) từ quỹ đạo L về quỹ đạo K là 0,1217 μm , vạch thứ nhất của dãy Banme ứng với sự chuyển  M → L  là 0,6563  μm . Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman ứng với sự chuyển   M →K  bằng

A. 0,5346  μm .
B. 0,3890   μm .
C. 0,1027  μm .
D. 0,7780  μm .
Câu 37: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là r = 2,12.10-10m. Quỹ đạo đó có tên gọi là quỹ đạo dừng

A. L.
B. M.
C. O.
D. N.
Câu 38: Trong thí nghiệp Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Tại điểm M trên màn quan sát cách vân sáng trung tâm 3mm có vân sáng bậc 3. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

A. 0,5
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B. 0,75
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C. 0,6
[image: image171.wmf]m

m

.
D. 0,45
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Câu 39: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa trên màn là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 6 (cùng một phía so với vân trung tâm) là

A. 5i
B. 3i
C. 4i
D. 6i
Câu 40: Một mạch dao động ở đầu vào của một máy thu thanh gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm 3 µH và tụ điện có điện dung biến thiên trong khoảng từ 10 pF đến 500pF. Biết rằng, muốn thu được sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Trong không khí, tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108 m/s, máy thu này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng trong khoảng

A. từ 10 m đến 730 m.
B. từ 100 m đến 730 m.
C. từ 1 m đến 73 m.
D. từ 10 m đến 73 m.
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Hình thức KT: Trắc nghiệm (40 câu)
	LĨNH VỰC KIẾN THỨC
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	Nhận biết
	Thông hiểu
	VD ở cấp độ thấp
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	Tổng

	Chủ đề 1: Dao động và sóng điện từ 

	1. Mạch dao động
	Nêu được dao động điện từ là gì. [1 câu]

	Trình bày được cấu tạo và nêu được vai trò của tụ điện và cuộn cảm trong hoạt động của mạch dao động LC

Viết được công thức tính chu kì dao động riêng của mạch dao động LC. [2 câu]
	Vận dụng được các công thức để làm bài tập [4 câu]
	
	

	2. Điện từ trường
	Nêu được điện từ trường là gì. [1 câu]
	
	
	
	

	3. Sóng điện từ 
	Nêu được sóng điện từ  là gì. [1 câu]
	Nêu được các tính chất của sóng điện từ. 

[1 câu]
	
	
	

	Số câu hỏi
	3
	3
	4
	
	10

	Chủ đề 2: Sóng ánh sáng 

	1. Tán sắc ánh sáng  
	
	Mô tả được hiện tượng tán sắc ánh sáng qua lăng kính.

Nêu được chiết suất của môi trường phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng trong chân không. [1 câu]
	Giải 1 số bài tập về tán sắc ánh sáng
 [1 câu]
	
	

	2. Giao thoa ánh sáng  
	Nêu được vân sáng, vân tối là kết quả của sự giao thoa ánh sáng. 

[1 câu]

	Trình bày được một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng.

Nêu được điều kiện để xảy ra hiện tượng giao thoa ánh sáng. [2 câu]
	Vận dụng được công thức  i = [image: image173.wmf]D

a
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 để giải bài tập. [3 câu]
	Vận dụng được kiến thức về giao thoa để giải bài tập. [3 câu]
	

	3. Các loại quang phổ  
	Nêu được quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ là gì và đặc điểm chính của mỗi loại quang phổ này. [1 câu]
	
	
	
	

	4. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại 


	
	Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia hồng ngoại và tia tử ngoại. 

[1 câu]
	
	
	

	5. Tia X 
	Kể được tên của các vùng sóng điện từ kế tiếp nhau trong thang sóng điện từ theo bước sóng. 

[1 câu]
	Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của  tia X

 [1 câu]
	Nêu được tư tưởng cơ bản của thuyết điện từ ás

Giải 1 số bài tập về tia X [1 câu]
	
	

	Số câu hỏi
	3
	5
	5
	3
	16

	Chủ đề 3: Lượng tử ánh sáng 

	1. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng
	Phát biểu được định luật về giới hạn quang điện. [1 câu]
	Nêu được nội dung cơ bản của thuyết lượng tử ánh sáng.

Nêu được ánh sáng có lưỡng tính sóng-hạt.

 [1 câu]
	Vận dụng được thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích về giới hạn quang điện. [2 câu]
	Vận dụng được kiến thức về hiện tượng quang điện để giải bài tập

[2 câu]
	

	2. Hiện tượng quang điện trong
	Nêu được hiện tượng quang điện trong là gì. [1 câu]
	Nêu được pin quang điện là gì.

 [1 câu]
	
	
	

	3. Hiện tượng quang phát quang
	Nêu được sự phát quang là gì. [1 câu]
	
	
	
	

	4. Mẫu nguyên tử Bo
	
	Nêu được sự tạo thành quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hiđrô. [1 câu]
	Vận dụng giải bài tập về quang phổ Hidro [2 câu]
	Vận dụng được kiến thức để giải bài tập

[2câu]
	

	Số câu hỏi
	3
	3
	4
	4
	14

	Tổng số câu
	10
	10
	13
	7
	40

	Tổng số điểm
	2,5
	2,5
	3,25
	1,75
	10

	Tỉ lệ
	25%
	25%
	32,5%
	17,5%
	100%
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	ĐỀ 132
	ĐỀ 209
	ĐỀ 357
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	1
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	D
	C
	B

	2
	D
	D
	B
	B

	3
	C
	C
	C
	C

	4
	D
	B
	B
	B

	5
	D
	C
	D
	C

	6
	B
	C
	A
	C

	7
	B
	C
	A
	D

	8
	C
	A
	C
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	9
	C
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	D
	C

	10
	C
	A
	C
	B

	11
	D
	B
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	A
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	D
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	A
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	A
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	C
	D
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_1679940412.unknown

_1679940365.unknown

_1679940372.unknown

_1679940379.unknown

_1679940396.unknown

_1679940397.unknown

_1679940405.unknown

_1679940375.unknown

_1679940368.unknown

_1679940357.unknown

_1679940361.unknown

_1679940363.unknown

_1679940337.unknown

_1679940344.unknown

_1679940348.unknown

_1679940341.unknown

_1679940299.unknown

_1679940224.unknown

_1679940241.unknown

_1679940275.unknown

_1679940284.unknown

_1679940288.unknown

_1679940292.unknown

_1679940281.unknown

_1679940244.unknown

_1679940234.unknown

_1679940236.unknown

_1679940240.unknown

_1679940235.unknown

_1679940232.unknown

_1679940233.unknown

_1679940225.unknown

_1679940003.unknown

_1679940181.unknown

_1679940213.unknown

_1679940214.unknown

_1679940222.unknown

_1679940223.unknown

_1679940215.unknown

_1679940217.unknown

_1679940212.unknown

_1679940206.unknown

_1679940210.unknown

_1679940205.unknown

_1679940057.unknown

_1679940110.unknown

_1679940173.unknown

_1679940177.unknown

_1679940169.unknown

_1679940114.unknown

_1679940103.unknown

_1679940107.unknown

_1679940061.unknown

_1679940050.unknown

_1679940053.unknown

_1679940045.unknown

_1679939984.unknown

_1679939994.unknown

_1679940001.unknown

_1679940002.unknown

_1679940000.unknown

_1679939992.unknown

_1679939993.unknown

_1679939991.unknown

_1679939974.unknown

_1679939982.unknown

_1679939983.unknown

_1679939981.unknown

_1679939968.unknown

_1679939973.unknown

